
 

Kho điện trở Hi-End Audio 

 

 
***Các sếp cần tham khảo tư vấn chất âm từng loại trở vui lòng 

LH 

AUDIO NOTE TANTALUM Giá mới cập nhật 14/8/2023 
 
 

 
 

Stock hiện có AN Tantalum 

Tantalum 2W giá 355k/chiếc R<=100K; 

575k/chiếc R>100K 

33R, 100R, 220R, 470R, 1K, 1K2, 2K, 4K7, 10K, 

22K, 24K, 27K, 30K, 33K, 43K, 47K, 56K, 68K, 

82K, 100K 

 

Tantalum 1W giá 245k/chiếc 

22R, 82R, 330R, 390R, 604R, 1K, 1K2, 1K5, 2K, 

2K2, 2K7, 3K3, 3K9, 5K6, 6K8, 10K, 11K, 15K, 

20K, 22K, 27K, 33K, 39K, 43K, 47K*, 82K, 100K, 

150K, 180K, 220K, 270K, 330K, 470K, 750K, 

820K, 1M*, 2M 

 

Tantalum 1/2W giá 125k/chiếc (hiện chuyển 

sang stock loại Non-Mag 1/2 nên stock loại 

thường này còn ít) 

75R, 110R, 150R, 249R, 1K8, 2K, 5K1, 5K6, 8K2, 

12K, 15K, 24K, 27K, 33K, 56K, 62K, 75K, 82K, 

300K, 680K, 750K, 1M5 

 

Tantalum Non-Magnetic 1/2W giá 195k/chiếc 

16R, 22R, 32R, 100R, 132R, 220R, 330R, 470R, 

680R, 1K, 1K2, 1K5, 2K2, 3K3, 4K7, 5K56, 6K8, 

10K, 15K, 18K9, 22K, 33K, 47K, 56K, 68K, 100K, 

120K, 150K, 220K, 270K, 330K, 470K, 560K, 

820K, 1M 

 

Tantalum Non-Magnetic 1W giá 375k/chiếc 

22R, 1K, 1K2, 1K5, 2K2, 10K, 15K, 22K, 33K, 

39K, 47K, 68K, 100K, 150K, 470K, 560K 

 

Tantalum Non-Magnetic 2W giá 550k/chiếc R<=100K; 

770k/chiếc R>100K 

100R*, 470R*, 1K, 1K5, 22K, 27K, 33K*, 47K*, 

68K, 100K* 
 

 
 

 

Tantalum Silver Non-Magnetic 2W  giá 1300k/chiếc . đây là trở tốt 

nhất hiện nay trên thị trường! 

100R, 220R, 390R, 470R, 1K, 1K2, 1K5, 10K, 

22K, 27K, 33K, 39K, 47K, 56K, 68K, 100K, 150K, 

220K, 270K 
 

 
 

 

-Trở Audio Note Nobium 2W lần đầu xuất hiện tại VN 
Giá: NOBIUM non-magnetic 2W giá 720k/chiếc 

Stock: 1K, 27K, 39K, 47K, 100K 
Hàng mới về HOT 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

TKD METAL FILM 

 

 
 
 

Stock hiện có trở TKD  

TKD CM2 2W 1% Metal Film Non-Magnetic giá 30k/chiếc >> giá 

mới điều chỉnh: 32k/chiếc (01/5/2022) 
 

10R, 22R, 33R, 47R, 100R, 220R, 270R, 330R, 

470R, 560R, 680R, 820R, 1K, 1K2, 1K5, 

1K8, 2K, 2K2, 2K4, 2K7, 3K3, 3K9, 4K7, 5K6, 

6K8, 8K2, 10K, 12K, 15K, 18K, 20K, 22K, 24K, 

27K, 30K, 33K, 39K, 43K, 47K, 51K, 56K, 62K, 

68K, 82K, 100K, 120K, 150K, 180K, 220K, 270K, 

330K, 390K, 470K, 560K, 1M, 1M2, 1M5 
 

TKD CM1 1W 1% Metal Film Non-Magnetic giá 22k/chiếc >> giá 

mới điều chỉnh: 25k/chiếc (01/5/2022) 
 

10R, 47R, 100R, 150R, 180R, 220R, 270R, 330R, 

390R, 470R, 510R, 560R, 620R, 680R, 820R, 1K, 

1K2, 1K5, 1K8, 2K, 2K2, 2K4, 2K7, 3K, 3K3, 3K9, 

4K3, 4K7, 5K1, 5K6, 6K2, 

6K8, 8K2, 10K, 12K, 15K, 18K, 20K, 22K, 24K, 

27K, 30K, 33K, 39K, 43K, 47K, 51K, 56K, 62K, 

68K, 82K, 100K, 120K, 150K, 180K, 200K, 220K, 

240K, 270K, 300K, 330K, 390K, 470K, 510K, 

560K, 680K, 820K, 1M 
 

 
 

TKD CM 1/2W 1% giá 15k/chiếc >> giá mới điều chỉnh: 

17k/chiếc (01/6/2022)   >>hàng mới về 

 

10R, 47R, 100R, 180R, 220R, 270R, 330R, 470R, 

560R, 680R, 820R, 1K, 1K2, 1K5, 1K8, 2K, 2K2, 

2K7, 3K3, 3K9, 4K7, 5K1, 5K6, 6K8, 8K2, 10K, 

12K, 15K, 18K, 20K, 22K, 27K, 30K, 33K(*), 39K, 

47K, 51K, 56K, 68K, 82K, 100K, 120K, 150K, 

180K, 200K, 220K, 270K, 300K, 330K, 470K, 

680K(*), 820K(*), 1M 
 

TKD CM 1/4W 1% giá 10k/chiếc >> giá mới điều chỉnh: 

12k/chiếc (01/6/2022)  >>hàng mới về 

 

10R, 27R, 330R, 470R, 680R, 1K, 1K2, 1K5, 2K, 

2K2, 3K3,  4K7, 10K, 15K, 22K, 27K, 33K, 47K, 

68K(*), 82K(*), 100K(*), 220K, 270K, 330K, 470K, 1M 
 

 

 

 

 
 



AMTRANS AMRG/AMRS CARBON FILM 

 

 
 
 

AMRG 2W Carbon Film chân vàng, 1% giá 90k/chiếc  

10R, 18R(*), 47R, 56R, 68R(*), 100R, 120R(*), 220R, 

270R(*), 330R(*), 470R, 560R, 680R, 820R, 1K, 1K2, 

1K5, 2K2, 2K7, 3K3, 4K7, 6K8, 10K, 15K, 18K, 

22K, 27K, 33K, 39K(*), 43K(*), 47K, 51K, 56K, 62K, 

68K, 82K, 100K, 120K, 150K, 180K(*), 220K, 270K, 

330K, 390K, 470K, 560K, 1M 
 

AMRG 3/4W Carbon Film chân vàng, 1% giá 60k/chiếc  

10R, 15R(*), 33R(*), 47R, 68R, 82R, 100R, 180R(*), 

220R, 270R, 330R, 470R, 560R, 620R, 680R, 

750R, 820R, 1K, 1K2, 1K5, 2K, 2K2, 2K7, 3K3, 

4K7, 6K2, 6K8, 8K2, 10K, 15K, 20K, 22K, 24K, 

27K, 33K, 39K(*), 43K, 47K, 51K, 56K(*), 62K, 68K, 

82K, 100K, 120K, 150K, 180K(*), 220K, 270K, 

330K, 470K, 680K, 820K, 1M 
 
 

 
 

Amtrans AMRS/AMRT 1/2W Carbon Film, 5% giá 10k/chiếc  

 

20R, 47R, 75R, 82R, 100R, 110R, 150R, 270R, 390R, 470R(*), 

560R(*), 680R, 820R, 1K(*), 1K5, 2K, 2K7, 3K3, 3K6, 3K9, 4K7, 

5K6, 6K8, 10K(*), 15K, 18K, 20K, 22K, 27K, 33K, 47K(*), 68K, 

82K, 100K(*), 120K, 150K, 220K, 270K, 330K, 470K (*), 1M(*) 

 

Amtrans AMRS/AMRT 1/4W Carbon Film, 5% giá 8k/chiếc  

 

10R(*), 18R, 30R, 33R, 36R, 47R, 68R, 75R, 100R(*), 110R, 

150R, 180R, 200R, 300R, 330R, 360R, 390R, 430R, 470R, 

510R, 560R, 620R, 680R, 750R, 820R, 1K(*), 1K1, 1K2, 1K3, 

1K5, 1K6, 1K8, 2K, 2K2(*), 2K4, 2K7, 3K, 3K3, 4K3, 4K7(*), 

5K1, 6K2, 7K5, 8K2, 10K(*), 13K, 15K, 16K, 18K, 20K, 22K, 

24K, 27K, 30K, 33K, 39K, 43K, 47K, 51K, 56K, 62K, 68K, 

75K, 82K, 91K, 100K(*), 150K, 180K, 200K, 220K, 240K, 

270K(*), 330K, 390K, 470K(*), 560K, 1M(*) 

Amtrans AMRT 2W 5% Carbon Film giá 22k/chiếc  

 

100R, 470R, 1K(*), 1K2, 1K5, 2K2, 4K7, 6K8, 10K, 15K, 22K, 

27K, 33K, 47K, 68K, 82K, 100K, 150K, 220K, 270K, 330K, 

470K, 1M 

 
 

 
 
 

Amtrans AMRA 5W 2% Non-magnetic giá 40k/chiếc  

0R22*, 0R33*, 0R47*, 0R68*, 1R, 10R, 47R, 

100R, 270R, 470R, 1K, 1K2, 1K5, 2K2, 4K7, 6K8, 

8K2, 10K, 12K, 15K, 22K, 27K, 33K, 47K, 68K, 

82K, 100K 
 

 

 
 

TAKMAN CARBON FILM  

 
 

 

Cập nhật trở Takman có một số trị số tạm hết hàng (*) (01/2023) 

 

Takman Carbon Film REX 1/4W 2% Non, Magnetic 
giá 8k/chiếc 

 

10R(*), 27R, 47R, 68R, 100R(*), 220R(*), 270R, 330R, 

470R(*), 560R, 680R, 820R, 1K(*), 1K2, 1K5, 1K8, 

2K2(*), 2K7, 3K3(*), 4K7, 5K6, 6K8, 10K(*), 12K, 15K, 

20K, 22K(*), 24K, 27K, 33K, 43K, 47K(*), 56K, 62K, 

68K, 82K, 100K(*), 150K, 220K(*), 270K(*), 330K, 470K, 

560K, 1M 
 

Takman Carbon Film REX 1/2W 2% Non-Magnetic giá 

12k/chiếc 

 

100R(*), 470R(*), 560R(*), 680R, 820R(*), 1K(*), 1K5, 2K2(*), 

3K3, 4K7, 6K8, 10K(*), 15K, 22K, 27K, 33K(*), 39K, 

47K(*), 56K, 68K, 100K, 120K, 150K, 220K(*), 270K, 

330K, 470K(*), 1M(*) 
 

Takman Carbon Film REX 1W 2% Non-Magnetic giá 

22k/chiếc 

 

10R(*), 47R, 100R, 220R(*), 270R(*), 330R, 470R, 560R, 

680R, 820R, 1K(*), 1K2, 1K5(*), 2K2(*), 2K7, 3K3, 4K7, 

5K6, 6K8, 8K2, 10K(*), 15K, 18K, 22K, 27K, 33K, 

39K, 47K(*), 56K, 68K, 82K, 100K(*), 120K, 150K, 

220K(*), 270K(*), 330K(*), 470K, 1M(*) 
 

TAKMAN METAL FILM 
 
 

 

 
Cập nhật trở Takman có một số trị số tạm hết hàng (*) (01/2023) 

 

Takman Metal Film REY 1/4W 1% Non-Magnetic giá 

10k/chiếc 

 

2R2(*), 10R(*), 22R(*), 27R(*), 33R(*), 39R, 47R, 51R, 56R, 

68R, 75R, 82R, 100R(*), 110R(*), 120R, 150R(*), 180R(*), 

200R(*), 220R(*), 240R, 270R(*), 300R, 330R(*), 360R, 

390R, 470R(*), 510R, 560R, 680R(*), 750R, 820R, 1K, 

1K1, 1K2, 1K3(*), 1K5(*), 1K6, 1K8, 2K(*), 2K2(*), 2K4(*), 

2K67, 2K7, 3K, 3K3(*), 3K9, 4K3, 4K7(*), 5K1, 5K6, 

6K8, 7K5, 8K2, 10K, 12K(*), 13K, 15K, 16K5, 18K, 

20K, 20K5, 22K(*), 24K, 24K9, 27K, 33K, 39K, 43K, 

47K(*), 51K, 56K, 62K, 68K, 82K, 100K(*), 120K, 

150K, 200K, 560K(*) 
 

Takman Metal Film REY 1/2W 1% Non-Magnetic giá 
15k/chiếc 

 

10R(*), 47R, 100R(*), 120R(*), 150R, 220R(*), 270R, 330R, 

390R, 470R, 560R, 680R, 750R, 820R, 1K, 1K2, 

1K5, 1K8, 2K, 2K2(*), 2K7, 3K, 3K3, 4K7(*), 5K1, 

5K6, 6K8, 8K2, 10K(*), 12K, 15K, 18K, 22K, 27K, 

33K, 39K, 47K(*), 51K, 68K, 82K, 100K, 120K, 

150K, 200K 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Trở RGH20-N dây quấn Non-Inductive 20W có sẵn, giá 180k/chiếc 

 

RGH20-N 1K >>Mới về thêm 

RGH20-N 820R >>Mới về thêm 

RGH20-N 680R >>Mới về thêm 

RGH20-N 1K5 >>Mới về thêm 

RGH20-N 750R >>Mới về thêm 

RGH20-N 2K >>Mới về 

RGH20-N 500R >>Mới về 

RGH10-N 300R >>Hàng mới về giá 160k/chiếc 

(10W) 
 

 
 



 
 

 

Trở RHA25-N dây quấn Non-Inductive 25W có sẵn 330R, 10R giá 

220k/chiếc[/u] 

Trở RHA10-N dây quấn Non-Inductive 10W có sẵn 7R5, 10R, 15R, 

16R giá 220k/chiếc 

 

 

 

 
 

Hàng HOT đã có hàng phục vụ các sếp thoát K 

Khá hay 

Trở thoát K Vishay RCH-50 50W 1K 

Thick Film Power Resistor, Non-Inductive for 

Audio 

Trở này yêu cầu phải có tản nhiệt các sếp nhé 
 

Giá: 320k/chiếc 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
DUELUND mới về SL rất lớn trở CAST Silver 

đã để các sếp chờ lâu 

trở phân tần loa tốt nhất hiện nay 

 

Giá mới điều chỉnh: 600k/chiếc (14/11/2019) 

Stock 

DUELUND CAST Silver 10W: 0R5, 1R, 1R5, 2R2, 3R3, 3R9, 4R7, 

6R8, 10R, 15R, 20R, 30R, 33R 

(riêng 0R5 là 5W) 

 

 
 

 
 

 

 
 

-Trở MResist Supreme 20W Non-Inductive cho phân tần khá tốt, 

giá 300k/chiếc 

Có sẵn stock: 1R, 2R2, 4R7, 6R8, 10R, 22R 

 

 
 

Loại khác: 
 

Trở Welwyn dây quấn có sẵn 

W24 14W 1K, 680R, 47R, 15R giá 70k/chiếc 

W22 7W 0R47, 0R68, 1R, 1R2, 1R8 giá 45k/chiếc 

W21 3W 1R2, 1R5, 1R8 giá 35k/chiếc 

 

 
 

 

Hàng HOT đã về, đối tác ruột của Khozmo 

Vishay Naked Zfoil 100K, điện trở audio đặc biệt và hay, giá 

900k/cặp 

Made in USA by Vishay Precision Group, Inc 

 

 
 

 


